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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về dự thảo Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện 
Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao xây dựng Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý
- Điều 25, Luật Phòng, chống Ma túy năm 2000 đã nêu rõ “Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện ma tuý”.

- Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 quy định “Chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy bao gồm:

1. Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện; 

2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc; 

3. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy;
4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy;”.

- Nghị định số 147/2003/NĐ - CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục tấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Nghị định số 147/2003/NĐ – CP); 
- Nghị định số 94/2011/NĐ - CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Nghị định số 94/2011/NĐ - CP) đã quy định tự thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện ma túy tại cơ sở ngoài công lập.
- Nghị định số 135/2004/NĐ - CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (Nghị định số 135/2004/NĐ - CP) đã quy định chi tiết tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập.

- Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng (Nghị định số 56/2002/NĐ - CP); Nghị định số 94/2010/NĐ - CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng (Nghị định số 94/2010/NĐ - CP) đã quy định chi tiết tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
- Nghị quyết số 98/NQ - CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.
- Nghị quyết số 51/NQ - CP ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ 6 tháng năm 2015.
- Quyết định số 2596/QĐ - TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

- Quyết định số 1640/QĐ - TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2. Cơ sở thực tiễn 
Sau hơn 16 năm triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện, một số quy định của pháp luật đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, đòi hỏi phải được sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn triển khai, cụ thể:

- Thứ nhất, việc quy định thủ tục đăng ký đi cai nghiện phức tạp phải có đơn xin đi cai nghiện; bản sao chứng minh thư; hộ khẩu…; bàn giao người nghiện đã cai nghiện về gia đình, cộng đồng; thời gian xét đơn xin đi cai nghiện hiện nay là quá dài (từ 3 ngày đến 7 ngày) theo giờ làm việc và phải gửi quyết định tiếp nhận cho người thân, ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó sinh sống. Với thủ tục phức tạp, tính bảo mật không có; thời gian xem thời gian xét nhiều ngày, trong khi người nghiện không phải lúc nào cũng nhận thức và đủ kiên trì để đi cai nghiện ma túy tự nguyện, ngoài ra việc gửi quyết định về cho người thân, ủy ban nhân dân nơi người đó sinh sống mang sự kỳ thị, ảnh hưởng bí mật đời tư của người nghiện ma túy và không khuyến khích người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện.
- Thứ hai, người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện phải trả nhiều chi phí, trong khi phần lớn người nghiện ma túy là không có việc làm, gia đình khó khăn và Luật Phòng, chống ma túy đã quy định “Nhà nước khuyến khích người nghiện tự nguyện cai nghiện” nhưng Nghị định hướng dẫn chưa quy định..
- Thứ ba, việc cung cấp các hoạt động cai nghiện theo quy trình cai nghiện hiện hành với thời gian cố định từ 6 tháng đến 12 tháng phải nội trú tại cơ sở cai nghiện cộng lập, tối thiểu 20 ngày cơ sở cai nghiện ma túy dân lập…. là không linh hoạt, không phù hợp với thực tiễn cai nghiện ma túy.

Từ những lý do nêu trên cho thấy, việc ban hành Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện là hết sức cần thiết, góp phần tháo gỡ những bất cập hiện nay và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau:

1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung quy định chi tiết phải phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo quyền con người.

2. Bảo đảm cung cấp các dịch vụ cai nghiện nghiện ma túy thiết yếu cho người nghiện ma túy để người nghiện ma túy hoặc gia đình có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp. 

3. Tập trung sửa đổi, bổ sung những quy định để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng thời gian vừa qua, đặc biệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến trình tự, thủ tục người nghiện ma túy đăng ký sử dụng dịch vụ, bãi bỏ những quy định không khuyến khích người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện (Quyết định số 708/QĐ – LĐTBXH ngày 28/5/2015)
2. Soạn thảo và lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Công văn số 352/LĐTBXH – PCTNXH ngày 08/02/2017)

3. Tổ chức hội thảo xin ý kiến của các chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Nghị định và họp Ban biên tập, tổ soạn thảo nhiều lần để góp ý dự thảo Nghị định.

4. Nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, trên cơ sở đó chỉnh lý dự thảo Nghị định, Tờ trình và các tài liệu khác gửi Bộ Tư pháp thẩm định; 
5. Lấy ý kiến thẩm định của Bộ tư pháp.

6. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định, Tờ trình và các tài liệu liên quan trình Chính phủ.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện được thiết kế 5 Chương, 22 Điều gồm các nội dung cơ bản sau:
Chương I: Quy định chung gồm 6 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, áp dụng pháp luật trong cai nghiện ma túy tự nguyện, nguyên tắc trong cai nghiện ma túy tự nguyện và nhóm dịch vụ cai nghiện ma túy.
Chương II: Đối tượng tham gia dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện và thủ tục tham gia dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện gồm 2 Điều (từ Điều 7 đến Điều 8) quy định đối tượng tham gia dịch vụ cai nghiện tự nguyện và thủ tục ký hợp đồng tham gia cai nghiện tự nguyện.
Chương III: Điều kiện bảo đảm cho công tác cai nghiện ma túy tự nguyện gồm 4 điều (từ Điều 9 đến Điều 12): quy định nguồn tài chính của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; chế độ chính sách đối với người tham gia chương trình cai nghiện ma túy tự nguyện; chế độ chính sách đối với người làm công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập; chính sách khuyến khích xã hội hóa.
Chương IV: Trách nhiệm thực hiện gồm 8 điều (từ Điều 13 đến Điều 20), quy định quyền và trách nhiệm của người tham gia dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; quyền và trách nhiệm của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện; trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trách nhiệm của Bộ Y tế; trach nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trách nhiệm của Bộ Tài chính và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương V: Điều khoản thi hành gồm 2 điều (từ Điều 21 đến Điều 22) quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Trong quá trình soạn thảo còn có ý kiến khác về việc bảo đảm kinh phí cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện, cụ thể:
- Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng: Nhà nước bảo đảm kinh phí bằng mức lương cơ sở cho dịch vụ: điều trị cắt cơn và điều trị những rỗi loạn do sử dụng ma túy tối đa không quá 2 lần trong 1 năm; tiền ăn bằng 0,8 mức lương cơ sở/tháng và sinh hoạt bằng 0,5 mức lương cơ sở/tháng nhưng không 30 ngày/lần và không quá 2 lần trong một năm.

Ngoài thời gian điều trị cắt cơn và điều trị những rối loạn do sử dụng ma túy, người sử dụng dịch vụ phải đóng góp 30% nhà nước chỉ hỗ trợ 70% nhưng tối đa cũng không quá 6 tháng trong 1 năm.

- Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng: Nhà nước nên hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy tự nguyện vì kinh phí cai nghiện bắt buộc trước đây không sử dụng hết, giờ chuyển sang hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện.
Để thực hiện chính sách nhà nước huy động xã hội hóa, người nghiện ma túy cũng phải có trách nhiệm trong việc đóng góp cho công tác cai nghiện ma túy tự nguyện, nhà nước chỉ bảo đảm trong giai đoạn cắt cơn, điều trị rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp ở mức tối thiểu, Ban soạn thảo đã dự thảo Nghị định theo ý kiến nhóm thứ nhất.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ./.

	Nơi nhận:
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	BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung


PAGE  
6

